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MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214101119 Nguyễn Đắc Tuấn Anh MGT 296 B K28QEC

2 29206749909 Huỳnh Thị Lan Anh MGT 296 B K30QTM

3 29214659496 Nguyễn Việt Bảo Anh MGT 296 B K29QTM

4 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo MGT 296 B K29QTH

5 29218134432 Trương Gia Bảo MGT 296 B K29QTH

6 29204631909 Đỗ Hoàng Chi MGT 296 B K29QDM

7 29214563636 Phan Hữu Đạt MGT 296 B K29QLC

8 29214647210 Nguyễn Đức Đạt MGT 296 B K29QTM

9 28204154548 Đỗ Thị Mỹ Duyên MGT 296 B K28QEC

10 29204556229 Nguyễn Thị Thu Hiền MGT 296 B K29QLC

11 29214551738 Nguyễn Phong Hoài MGT 296 B K29QTH

12 29214355823 Nguyễn Quang Huy MGT 296 B K29QTH

13 29204541176 Lê Khánh Huyền MGT 296 B K29QLC

14 29204620007 Phan Ngọc Vân Khánh MGT 296 B K29QTM

15 29214355204 Nguyễn Huy Khoa MGT 296 B K29QTM

16 29204150530 Bùi Thị Ngọc Linh MGT 296 B K29QEC

17 29204140638 Nguyễn Thị Thiên Lộc MGT 296 B K29QEC

18 27212201938 Trương Thái Long MGT 296 B K29QTM

19 29214140333 Nguyễn Đức Mạnh MGT 296 B K29QEC

20 29202757739 Lưu Thị Hạ My MGT 296 B K29QEC
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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2/9

MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204449469 Nguyễn Đặng Huyền My MGT 296 B K29QTN

2 29214348930 Mai Văn Nam MGT 296 B K29QTH

3 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân MGT 296 B K29QTM

4 29204557262 Trương Nguyễn Minh Ngọc MGT 296 B K29QLC

5 28204651672 Hồ Phạm Hạnh Nguyên MGT 296 B K28QTM

6 28214702613 Nguyễn Đức Thành Nguyên MGT 296 B K28QTH

7 29204144330 Lương Thanh Nhã MGT 296 B K29QEC

8 28204151413 Nguyễn Thị Nhi MGT 296 B K28QEC

9 29204524237 Hồ Hà Ý Nhi MGT 296 B K29QEC

10 29204559664 Văn Thị Nhi MGT 296 B K29QLC

11 29204657848 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 296 B K29QTM

12 29214654202 Phan Hoài Phúc MGT 296 B K29QDM

13 28211101858 Đoàn Thanh Phước MGT 296 B K28QEC

14 28214304515 Lê Việt Quang MGT 296 B K28QTH

15 27212243465 Trần Minh Quyết MGT 296 B K27QTM

16 29204150610 Nguyễn Xuân Quỳnh MGT 296 B K29QLC

17 29204632002 Nguyễn Thị Minh Tâm MGT 296 B K29QDM

18 28214646004 Ao Trường Tần MGT 296 B K28QDM

19 29214648788 Nguyễn Đăng Tẩn MGT 296 B K29QTM NỢ HP

20 29204636385 Nguyễn Trần Phương Thảo MGT 296 B K29QEC

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



3/9

MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29212357303 Nguyễn Phước Thiện MGT 296 B K29QTM

2 28219036376 Huỳnh Nhật Tiến MGT 296 B K28QTM

3 29204557523 Trần Thị Kim Tiến MGT 296 B K29QLC

4 27212901670 Nguyễn Quốc Tính MGT 296 B K27QTN

5 27203940935 Phan Thị Bích Trâm MGT 296 B K27QTN

6 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân MGT 296 B K27QTM

7 29204649636 Nguyễn Quỳnh Trang MGT 296 B K29QEC

8 29214563397 Võ Quốc Trí MGT 296 B K29QTM

9 29204637464 Nguyễn Thị Hồng Vân MGT 296 B K29QDM

10 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi MGT 296 B K29QLC

11 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt MGT 296 B K29QEC

12 29204527290 Đậu Minh Anh MGT 296 BL K29QLC

13 29204756946 Nguyễn Diệp Anh MGT 296 BL K29QTD

14 29214600058 Dương Văn Quốc Bảo MGT 296 BL K29QDM

15 29204654844 Lê Thị Bình MGT 296 BL K29QDM NỢ HP

16 29214338035 Trần Võ Bình MGT 296 BL K29QTH

17 29204764858 Lữ Ngọc Châu MGT 296 BL K29QLC

18 29204654710 Ngô Nguyễn Bảo Duyên MGT 296 BL K29QDM

19 29214556319 Trần Đức Giang MGT 296 BL K29QLC

20 29204640644 Nguyễn Ngọc Huyền MGT 296 BL K29QDM

21 29204637617 Lê Vũ Minh Khánh MGT 296 BL K29QDM

22 29204640841 Nguyễn Thị Diệu Linh MGT 296 BL K29QDM

23 29204665630 Nguyễn Thị Diệu Linh MGT 296 BL K29QDM

24 29214362674 Phạm Trần Lộc MGT 296 BL K29QTH NỢ HP

25 29214654216 Nguyễn Minh Long MGT 296 BL K29QDM
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MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214637224 Phạm Tiến Mạnh MGT 296 BL K29QDM

2 29204323778 Đặng Mỹ Kiều My MGT 296 BL K29QTH NỢ HP

3 29204355981 Huỳnh Thùy My MGT 296 BL K30QTH

4 29204633891 Hồ Song Tuyết My MGT 296 BL K29QDM NỢ HP

5 29204622078 Nguyễn Thị Ni Na MGT 296 BL K29QDM

6 29214365880 Phan Thanh Nghĩa MGT 296 BL K29QTH

7 29204639938 Lê Hữu Ngọc MGT 296 BL K29QDM

8 29214660756 Trần Nguyễn Trọng Nguyên MGT 296 BL K29QDM

9 29209334458 Ngụy Thị Thùy Nhân MGT 296 BL K29QTH

10 29204153189 Phan Thị Minh Nhi MGT 296 BL K29QTH

11 29206123994 Nguyễn Thị Nhi MGT 296 BL K29QDM

12 29204634908 Thượng Tô Mỹ Như MGT 296 BL K29QDM

13 29204641841 Võ Huỳnh Như MGT 296 BL K29QDM

14 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh MGT 296 BL K29QTH

15 29204560251 Nguyễn Thị Kiều Oanh MGT 296 BL K29QLC

16 29206123865 Nguyễn Thị Xuân Phượng MGT 296 BL K29QDM

17 29214661414 Nguyễn Văn Tân MGT 296 BL K29QDM

18 29219351962 Nguyễn Trung Thành MGT 296 BL K29QTH

19 29204624767 Trần Thị Kim Thảo MGT 296 BL K29QDM

20 29204654666 Hồ Thanh Thảo MGT 296 BL K29QDM

21 28206254900 Trần Vũ Anh Thi MGT 296 BL K28QTN

22 29204623349 Trần Việt Minh Thi MGT 296 BL K29QDM

23 29214650786 Trần Nguyễn Tuấn Thịnh MGT 296 BL K29QDM

24 29204550040 Lê Thị Thủy MGT 296 BL K29QLC

25 29204642479 Võ Thị Thanh Thủy MGT 296 BL K29QTM
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MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204659777 Đào Lê Bích Thủy MGT 296 BL K29QTM

2 29204659725 Hoàng Ngọc Thủy Tiên MGT 296 BL K29QDM

3 29204661717 Trần Bảo Trân MGT 296 BL K29QDM

4 29204621309 Nguyễn Thị Thu Trang MGT 296 BL K29QDM

5 29204361504 Dương Mỹ Trinh MGT 296 BL K29QTM

6 29204645297 Phan Huỳnh Lan Trinh MGT 296 BL K29QDM

7 29204557182 Nguyễn Thị Thanh Trúc MGT 296 BL K29QLC

8 29204621696 Lê Thị Thanh Trúc MGT 296 BL K29QTM

9 29204655113 Cao Thị Thanh Trúc MGT 296 BL K29QTM

10 29214642874 Trần Xuân Trường MGT 296 BL K29QDM

11 29214760497 Trần Minh Trường MGT 296 BL K29QEC

12 29214563595 Hồ Kim Tuấn MGT 296 BL K29QLC

13 29204655638 Nguyễn Thị Anh Văn MGT 296 BL K29QTM

14 29204665278 Nguyễn Thị Thảo Vi MGT 296 BL K29QDM

15 28214603225 Ngô Minh Việt MGT 296 BL K29QDM

16 28204625044 Tăng Thị Hải Yến MGT 296 BL K28QDM

17 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh MGT 296 D K29QTD

18 29204658952 Nguyễn Trần Thảo Cầm MGT 296 D K29QTM

19 29208261677 Hoàng Thị Khánh Chi MGT 296 D K29QTM

20 29214639933 Lê Triết Chí MGT 296 D K29QTM

21 29204621540 Võ Thị Diễm MGT 296 D K29QTM

22 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung MGT 296 D K28QTD

23 29204630778 Trần Thị Thùy Dung MGT 296 D K29QTD

24 29204759027 Nguyễn Thị Hằng MGT 296 D K29QTD

25 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh MGT 296 D K29QTD
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MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu MGT 296 D K29QTH

2 27211201948 Nguyễn Huy Hoàng MGT 296 D K27QTM

3 29214557009 Trần Đăng Huy MGT 296 D K29QLC

4 29203538259 Võ Thị Thùy Linh MGT 296 D K29QTM

5 29204655123 Lê Nguyễn Hồng Loan MGT 296 D K29QTM

6 29214644298 Phạm Thanh Lộc MGT 296 D K29QTM

7 29214327395 Hồ Chánh Luật MGT 296 D K29QTM

8 29204623703 Trà Khánh Ly MGT 296 D K29QDM

9 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn MGT 296 D K29QTD

10 29214356403 Nguyễn Văn Mẫn MGT 296 D K29QTH

11 29214665018 Huỳnh Nhật Minh MGT 296 D K29QTM

12 29204564147 Lê Ngọc Trà My MGT 296 D K29QLC

13 29218056048 Bùi Lê Thế Ngọc MGT 296 D K29QTM

14 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên MGT 296 D K29QTD

15 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt MGT 296 D K29QTD

16 29204658533 Lê Huỳnh Nhi MGT 296 D K29QTM

17 29204658253 Võ Lê Ngọc Nữ MGT 296 D K29QTM

18 27215237761 Ngô Ngọc Tiến Phát MGT 296 D K27QTH

19 28214752702 La Quang Phát MGT 296 D K28QTD

20 29214664972 Trần Lê Tấn Phong MGT 296 D K29QTM

21 29204643315 Bùi Trần Như Phụng MGT 296 D K29QTM

22 29204461770 Nguyễn Thị Ngọc Phương MGT 296 D K29QTD

23 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương MGT 296 D K29QTM

24 29212342649 Lê Đình Quốc MGT 296 D K29QDM

25 29204557534 Nguyễn Ngọc Linh Sang MGT 296 D K29QLC
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7/9

MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 508 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214665888 Đặng Văn Thái MGT 296 D K29QTM

2 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo MGT 296 D K29QTD

3 29204654899 Nguyễn Phương Thảo MGT 296 D K29QDM

4 29214629613 Nguyễn Trung Thức MGT 296 D K29QDM

5 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương MGT 296 D K29QTD

6 29204755537 Huỳnh Thị Thu Thủy MGT 296 D K29QTD

7 29214665502 Hà Đức Tiến MGT 296 D K29QTM

8 29204527453 Nguyễn Thị Thu Trang MGT 296 D K29QLC

9 29204661823 Nguyễn Thị Hà Trang MGT 296 D K29QTM

10 29204640312 Nguyễn Thị Kiều Trinh MGT 296 D K29QDM

11 29204738414 Nguyễn Thị Tượng MGT 296 D K29QTD

12 29204727262 Phạm Duy Uyên MGT 296 D K29QTD

13 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt MGT 296 D K29QTM

14 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy MGT 296 D K29QTD

15 29204630526 Nguyễn Thị Hạ Vy MGT 296 D K29QDM

16 29204659918 Ngô Thị Như Ý MGT 296 D K29QTM

17 29206622335 Lê Kiều Như Ý MGT 296 D K29QTD

18 29204653308 Đinh Vũ Hạ Yến MGT 296 D K29QTM

19 29204722116 Nguyễn Thị Yến MGT 296 D K29QTD

20 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu MGT 296 L K29QTH

21 29204465002 Lê Thị Cúc MGT 296 L K29QTD

22 29204657830 Chế Thị Diễm MGT 296 L K29QTM

23 29204661599 Văn Khánh Hân MGT 296 L K29QDM

24 29214654974 Lê Anh Quang Hiếu MGT 296 L K29QDM

25 29214650617 Nguyễn Đắc Minh Hùng MGT 296 L K29QTM
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MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204757843 Võ Nguyễn Quỳnh Hương MGT 296 L K29QTD

2 29204761796 Nguyễn Đoàn Minh Hương MGT 296 L K29QTD

3 29209327292 Trương Thị Hương Lê MGT 296 L K29QTH

4 29204359123 Lê Thị Linh Linh MGT 296 L K29QTH

5 29204556750 Nguyễn Thị Mây Linh MGT 296 L K29QLC

6 29204637166 Nguyễn Thị Khánh Ly MGT 296 L K29QTM

7 29214659015 Hà Công Minh MGT 296 L K29QTM

8 29204658126 Nguyễn Thị Ly Na MGT 296 L K29QDM

9 28204605501 Đoàn Thị Mỹ Nga MGT 296 L K28QDM

10 29204635394 Bùi Thanh Ngân MGT 296 L K29QDM

11 29204560283 Đặng Thị Như Nguyệt MGT 296 L K29QLC

12 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật MGT 296 L K29QTH

13 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi MGT 296 L K29QTD

14 29208055438 Đặng Yến Nhi MGT 296 L K29QTD

15 29214356496 Mai Xuân Phụng MGT 296 L K29QTH

16 29204643122 Lê Thị Như Quỳnh MGT 296 L K29QDM

17 28204601869 Lê Nguyễn Phương Thảo MGT 296 L K28QDM

18 29204353932 Lý Thị Thảo MGT 296 L K29QTH

19 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 296 L K29QTH NỢ HP

20 29214647369 Huỳnh Viết Thịnh MGT 296 L K29QDM
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9/9

MÔN THI : MGT 296 (B-BL-D-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 22/03/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu MGT 296 L K29QTM

2 29205143759 Đinh Hoài Thương MGT 296 L K29QTH

3 29204647610 Võ Thị Thu Thủy MGT 296 L K29QDM

4 29214625443 Lê Anh Toàn MGT 296 L K29QDM

5 29204641508 Mai Thị Thu Trâm MGT 296 L K29QTM

6 28204302263 Nguyễn Thị Thuỳ Trang MGT 296 L K28QTM

7 29204361156 Phạm Thị Mỹ Trang MGT 296 L K29QTH

8 29204626059 Nguyễn Thùy Trang MGT 296 L K29QDM

9 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang MGT 296 L K29QTD

10 29208034351 Lô Kim Trang MGT 296 L K29QTD

11 29214641390 Nguyễn Lương Quang Trí MGT 296 L K29QTM

12 29204655606 Lê Phạm Kiều Trinh MGT 296 L K29QDM

13 29215127814 Phạm Thanh Tuấn MGT 296 L K29QDM

14 29204660150 Nguyễn Thị Ái Vân MGT 296 L K29QDM

15 29204544164 Lê Hạnh Vy MGT 296 L K29QDM

16 29204659596 Nguyễn Yến Vy MGT 296 L K29QTM

17 29204721705 Đặng Hà Vy MGT 296 L K29QTD

18 29204760390 Phạm Nguyễn Tường Vy MGT 296 L K29QTH

19 29204625697 Nguyễn Thị Như Ý MGT 296 L K29QTM

20 29204659961 Nguyễn Thị Ngọc Yến MGT 296 L K29QTM
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